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TS Ths TS
KH CN PGS GS

(1) (2) (3) (4) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Tổng

A CBQL
1 Bùi Huy Ngọc 08.05.1955 Hiệu trưởng Toán x
2 Nguyễn Văn Tỉnh 02.07.1954 Hiệu phó Toán x

3 Trần Duy Hưng 03.10.1958 Hiệu phó C.trị x

4 Bùi Quốc Việt 02.12.1953 Trưởng khoa Văn X

5 Trịnh Thị Quỳnh x 19.09.1976 P.Trưởng khoa Văn x

6 Vũ Đức Thắng 03.07.1958 Trưởng khoa Toán x

7 Bùi Thị Thanh Thuỷ x 18.06.1977 P.Trưởng khoa Toán x

8 Bùi Như Lạc 20.01.1956 Trưởng khoa Toán x

9 Trần Văn Tuyết 30.12.1955 Trưởng khoa KTCN X

10 Nguyễn Văn Sính 04.06.1954 Q.Trưởng khoa Tiếng Anh x

11 Hoàng Giang 10.01.1979 P.Trưởng khoa Tiếng Anh x

12 Đinh Văn Chỉnh 02.05.1953 T.Phòng Lý x

13 Lê Văn Thắng 01.12.1981 T.Phòng Sinh x

14 Phạm Văn Chinh 13.10.1976 PT. phòng Lịch sử x

15 Vũ Tiến Vân 20.07.1959 T.Phòng TLGD x

16 Trần Đình Duy 23.12.1956 T.Phòng TLGD x

17 Lã Văn Mến 21.01.1962 T.Phòng TLGD x
18 Hoµng ThÞ Thành x 20.12.1960 PT. phòng Kế toán x

19 Phạm Quang Khải 16.02.1963 PT. phòng Kế toán x

20 Lê Hồng Cương 08.03.1964 Tổ trưởng TD x
21 Đỗ  Hoàng Kim 10.07.1976 Tổ phó TD x
22 Nguyễn Thị Huệ x 28.08.1966 Tổ trưởng Âm nhạc x
23 Phùng Thị Kim Dung x 09.04.1962 Giảng viên Mĩ thuật x
24 Nguyễn Văn Long 12.04.1976 Tổ trưởng C.trị x
25 Ngô Thị Thục x 17.09.1979 Tổ phó C.trị x
26 Trần Thị Liên x 03.08.1961 Giảng viên TLGD x
27 Nguyễn Thị Mơ x 13.01.1961 Tổ trưởng TLGD x
28 Đỗ Thị Hạ x 03.06.1965 PT. phòng Văn x

B
Họ tên giảng viên 
(Tên theo thứ tự A, 

1 Đặng Thuỳ An x 02.07.1982 Giảng viên Văn x
2 Trần đại An 17.07.1988 Giảng viên Hoá x

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ QBQL, GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2012 - 2013

Số 
TT Họ và tên Giới 

tính

Ngày 
tháng năm 

sinh
Chức vụ Chuyên 

ngành

Học vị/thâm niên Học 

M
ẫ



3 Đỗ Xuân Ba 02.10.1955 Giảng viên Tin x
4 Nguyễn Thị Cậy x 30.06.1958 Giảng viên TLGD x
5 Nguyễn Ngọc Châu 12.07.1953 Giảng viên Mĩ thuật x
6 Đinh Thành Công 06.02.1984 Giảng viên Âm nhạc x
7 Nguyễn Thị Hương Cúc x 25.05.1983 Giảng viên Mầm non x
8 Lương Kim Cương 29.04.1984 Giảng viên Tin x
9 Nguyễn  Minh Cường 22.08.1980 Giảng viên Mĩ thuật x
10 Ngô Bích cẩm x 21.10.1982 Giảng viên Lý x
11 Phan Thị Diễm x 12.08.1979 Giảng viên C.trị x
12 Nguyễn Đăng Dinh 27.01.1954 Giảng viên Anh x
13 Nguyễn Thị Thu Dịu x 13.06.1981 Giảng viên Hoá x
14 Nguyễn Thị Dung x 15/02/1960 Giảng viên Anh x
15 Vũ Thị Kim Dung x 01.10.1985 Giảng viên C.trị x
16 Mai Xuân Dũng 03.10.1987 Giảng viên Lý x
17 Đỗ Văn Dư 01.07.1979 Giảng viên Tin x
18 Hà Thị Bạch Dương x 29.10.1961 Giảng viên Mầm non x
19 Vũ Thị Hồng Giang x 02.01.1988 Giảng viên Mầm non x
20 Bùi Thị Thu Hà x 07.12.1980 Giảng viên Âm nhạc x
21 Bùi Thu Hà x 11.10.1974 TT Sinh x
22 Đặng Thị Thu Hà x 16.06.1987 Giảng viên Văn x
23 Lê Thị Thanh Hà x 17.09.1975 TT Văn x
24 Doãn Thị Hải x 05.06.1963 Giảng viên Anh x
25 Nguyễn Thị Hạnh x 07.04.1963 Giảng viên Âm nhạc x
26 Nguyễn Thị Hằng x 30.11.1988 Giảng viên Toán x
27 Nguyễn Thị Kim Hằng x 07.08.1985 Giảng viên GD học x
28 Đặng Thị Mai Hiên x 31.10.1986 Giảng viên TLGD x
29 Đỗ Thị Hiền x 24.03.1986 Giảng viên Hoá x
30 Trần Thị Thu Hiền x 11.07.1980 Giảng viên Anh x
31 Trần Thị Hoa x 14.12.1986 Giảng viên Tin x
32 Hoàng Thị Hoà x 19/10/1980 Giảng viên Toán x
33 Nguyễn Thị Hoà x 19.11.1983 Giảng viên TD x
34 Đào Thị Thanh Hoài x 18.03.1986 Giảng viên Văn x
35 Nguyễn Thị Hồng x 03.05.1985 Giảng viên Tin x
36 Phạm Thị Huế x 17.03.1985 Giảng viên Anh x
37 Tạ Thị Huệ x 24.01.1989 Giảng viên TLGD x
38 Trần Thị Huệ x 26.03.1977 Giảng viên Anh x
39 Vũ Văn Hùng 26.01.1985 Giảng viên C.trị x
40 Phạm Ngọc Hưng 26.10.1978 Giảng viên Mĩ thuật x
41 Lê Thị Thanh Hương x 18.06.1985 Giảng viên C.trị x
42 Vũ Thị Thanh Hương x 13/12/11986 Giảng viên Địa x
43 Trần Thị Hường x 11.10.1962 Giảng viên THọc x
44 Vũ Quốc Khánh 08.10.1979 Giảng viên Sinh x
45 Nguyễn Trung Kiên 07.05.1985 Giảng viên KTCN x
46 Trần Xuân Kiều 01.05.1980 Giảng viên TD x
47 Trần Thị Tuyết Lan x 22.12.1981 Giảng viên Văn x



48 Đào Thị Anh Lê x 04.06.1977 Giảng viên Văn x
49 Trần Thị Linh x 02.09.1985 Giảng viên Văn x
50 Vũ Thị Thuỳ Linh x 04.11.1987 Giảng viên Hoá x
51 Đinh Thị Loan x 06.05.1987 Giảng viên Toán x
52 Hoàng Thị Phương Loanx 20.05.1986 Giảng viên Văn x
53 Trần Thị Mai x 09.09.1987 Giảng viên Hoá x
54 Vũ Thị Mai x 05.08.1985 Giảng viên C.trị x
55 Vũ Thị Mai x 17.02.1977 Giảng viên TLGD x
56 Phạm Thị  My x 03.02.1987 Giảng viên Tin x
57 Ngô Văn Nam 18.03.1980 Giảng viên Mĩ thuật x
58 Đặng Thị Kim Nga x 12.08.1964 Giảng viên Anh x
59 Trịnh Thị Nga x 09.11.1958 Giảng viên Văn x
60 Trần Xuân Ngọc 23.02.1958 Giảng viên Văn x
61 Lương Văn Nguyên 04.01.1984 Giảng viên TLGD x
62 Trần Minh Nguyệt x 20.07.1984 Giảng viên KTCN x
63 Phạm Thị Nhạn x 25.02.1986 Giảng viên KTCN x
64

Nguyễn Thị Hồng 
Nhị x 18.10.1989 Giảng viên Hoá x

65 Hà Thị Hồng Nhung x 24.06.1986 Giảng viên TD x
66 Vũ Thị Oanh x 20.03.1986 Giảng viên TLGD x
67 Bùi Văn Quang 04.05.1987 Giảng viên GDQP x
68 Nguyễn Thị Quý x 03.07.1959 Giảng viên Mầm non x
69 Nguyễn Văn Sáng 06.07.1986 Giảng viên TD x
70 Trần Hữu Sự 16.08.1953 Giảng viên Sử x
71 Phạm Thị Minh Tâm x 06.02.1984 Giảng viên Văn x
72 Trần Thị Tâm x 07.10.1959 Giảng viên Văn x
73 Trần Thị Tâm x 22.12.1986 Giảng viên C.trị x
74 Lưu Chí Thành 19.12.1982 Giảng viên Mĩ thuật x
75 Đặng Thị Thu Thảo x 27.05.1985 Giảng viên TLGD x
76 Phan Thị Thắm x 20/4/1982 Giảng viên Anh x
77 Nguyễn Đức Thắng 09.03.1978 Giảng viên TD x
78 Vũ Đình Thịnh 04.01.1955 Giảng viên TLGD x
79 Đặng Văn Thoại 10.08.1986 Giảng viên Toán x
80 Mai Bích Thu x 15.10.1977 Giảng viên TLGD x
81 Nguyễn Thị Hoài Thu x 29.01.1983 Giảng viên Địa x
82 Bùi Thị Thuý x 21.09.1975 Giảng viên Mầm non x
83 Đỗ Thị Thuý x 09.10.1983 Giảng viên Sinh x
84 Đinh Thị Chung Thuỷ x 07.09.1985 Giảng viên Âm nhạc x
85 Phạm Thanh Thuỷ x 09.07.1978 Giảng viên Mầm non x
86 Triệu Quỳnh Trang x 14.04.1984 Giảng viên Lý x
87 Trịnh Hữu Trang 23.11.1984 Giảng viên Toán x
88 Lại Vũ Trì 02.12.1958 Giảng viên C.trị x
89 Đỗ Minh Tuân 14.08.1982 Giảng viên Toán x
90 Ngô Anh Tuấn 19.03.1979 Giảng viên Địa x
91 Phạm Văn Tuấn 15.03.1983 Giảng viên TD x
92 Trần Anh Tuấn 13.01.1988 Giảng viên Toán x



93 Huỳnh Thị Tuyển x 12.07.1976 Giảng viên TD x
94 Nguyễn Ngọc Tú 23.10.1982 Giảng viên C.trị x
95 Hoàng Thanh Tùng 05.12.1979 Giảng viên Toán x
96 Ngô Thị Thu Vân x 10.12.1986 Giảng viên Sinh x
97 Trần Thị Vân x 05/4/1983 Giảng viên Văn x
98 Nguyễn Thị Yến x 08.12.1978 Giảng viên Sử x
99 Nguyễn Thị Yến x 21.10.1979 Giảng viên TLGD x
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